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(Đề nghị công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: LÊ NGUYỄN MỸ TRÂM
· Sinh ngày, tháng, năm: 27.10.1971                                   Giới tính: Nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ tiếng Anh chuyên ngành Ngôn ngữ 
Ứng dụng

· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng viên tiếng Anh
· Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên khoa Khoa học Cơ bản Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TPHCM
II. NỘI DUNG
1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

Từ năm 2011 trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu dạy Anh văn TOEIC cho sinh viên học sinh do yêu cầu của xã hội vì khi các em ra trường ngoài tấm bằng chuyên môn để hành nghề các em còn được các nhà tuyển dụng yêu cầu gửi kèm chứng chỉ TOEIC quốc tế với số điểm tùy theo tính chất công việc. Trong những ngày tháng đứng lớp cùng các em với giáo trình Very Easy TOEIC (Anh văn 1) hay Starter TOEIC (Anh văn 2) tôi nhận ra rằng các em học rất yếu kỹ năng Nghe – Listening, đặc biệt là kỹ năng Nghe hiểu – Listening comprehension.
Nhớ lại tôi trước đây khi còn là học sinh rồi sinh viên cũng vậy, rất sợ những bài học Listening trong tiếng Anh. Tuy rằng sau mỗi bài học đều được giáo viên cung cấp đáp án cho những câu hỏi và giải thich tại sao nhưng trong đầu tôi luôn thắc mắc cả bài nghe đó như thế nào, những từ nghe chưa rõ là những từ gì, làm sao nghe được đúng nội dung cần nghe để trả lời câu hỏi.
Nhìn lại các em bây giờ cũng vậy, cũng giống tôi khi xưa. Dù được giảng viên giải đáp những câu hỏi của bài học Nghe hiểu – Listening comprehension nhưng vẫn có vẻ như chưa hiểu bài học kỹ lắm.

Từ đó tôi bắt đầu việc nghĩ ra làm cách nào giúp cho các em học Nghe – Listening được tốt hơn, làm sao cho các em thích thú học giờ Nghe – Listening, làm sao cho các em nghe được nhiều thông tin hơn và làm sao cho các em không còn sợ giờ học Nghe – Listening nữa!
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác
· Khách quan:

· Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục dạy Anh văn TOEIC cho sinh viên học sinh từ năm học đó cho đến nay.

· Các em học sinh sinh viên đạt được điểm chứng chỉ TOEIC quốc tế cao hay đạt được số điểm nhà tuyển dụng yêu cầu phụ thuộc phần lớn vào điểm Nghe hiểu – Listening comprehension. Vì vậy, việc rèn kỹ năng Nghe – Listening tốt hơn là một nhu cầu rất tự nhiên. 
· Xã hội đòi hỏi các em phải biết tiếng Anh và sử dụng thành thạo tiếng Anh (bỏ vì lặp lại) để thuận lợi sau này khi đi chuyên sâu vào ngành học của mình với các tài liệu, đặc biệt là các tài liệu kỹ thuật viết bằng tiếng Anh.

· Kỹ năng Nghe – Listening tốt sẽ giúp các em phát triển được kỹ năng nói – Speaking tạo cho các em động lực giao tiếp và tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh.
· Chủ quan:

· Sáng kiến kinh nghiệm này ra đời từ trong thực tế.

· Sáng kiến kinh nghiệm này khi đưa vào áp dụng trong giảng dạy từng ngày, từng tháng, từng năm đã cho thấy rõ có kết quả và sinh viên học sinh có tiến bộ rõ rệt, gây được sự hứng thú và kích thích được tinh thần học tập rất cao của học sinh sinh viên.
Vì vậy tôi nghĩ rằng sáng kiến kinh nghiệm này sẽ có tính khả thi cao.
3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.
“Kinh nghiệm vận dụng phương pháp dạy và học tốt kỹ năng Listening trong giảng dạy tiếng Anh.”
4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.
4.1. Phương pháp học tốt kỹ năng Listening trong tiếng Anh:
· Để có thể dạy tốt kỹ năng Listening trong tiếng Anh tôi bắt đầu bằng việc đúc kết lại những kinh nghiệm học tốt kỹ năng này và phát triển những bài dạy.

· Học tốt được kỹ năng Nghe – Listening là cả một quá trình và là những ngày tháng đầy trăn trở kể từ khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến lúc tôi trở thành cô giáo. Tôi đã cố gắng luyện nghe rất nhiều nhưng rồi cái gì nghe được thì vẫn nghe được, cái gì không nghe được thì có nghe 20 lần vẫn không nghe được. Tôi đã từng thử như thế. Rồi có một lần, trong một bài giảng của giảng viên trưởng khoa trường Cao Đẳng Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh lúc đó tôi là sinh viên của lớp, qua câu chuyện kể của thầy về việc người Ấn Độ nói tiếng Anh rất khó nghe, không ai hiểu, chỉ đến khi diễn giả nói “Thank you very much” thì lúc đó người ta mới biết là mình đang nghe tiếng Anh. Sinh viên ngớ người ra. Lúc đó thầy mới giải thích vì câu đó quá quen thuộc cho nên ai cũng nghe được.

· Từ đó tôi rút ra được bài học là để có thể nghe được và nghe tốt hơn thì phải làm sao cho mình quen thuộc được càng nhiều câu tiếng Anh càng tốt. Để làm được như vậy tôi bắt đầu bằng việc học ngược những bài học Listening.

· Ngày trước, tôi bắt đầu việc tự học ngược. này (không hiểu) Theo em c nen bo luon chữ này đến từ một quyển TOEFL có Answer Key (có đáp án). Đó là, tôi lật những trang Transcript ra học trước: tra nghĩa và cách đọc từ vựng mới, học thuộc từ vựng mới, học thuộc những câu khó và khó quá thì tôi học thuộc luôn cả đoạn hội thoại hay cả đoạn văn. Sau đó, tôi bắt đầu luyện nghe, trước là nghe có nhìn Transcript, sau là nghe không nhìn Transcript để xem mình nghe được cái gì, được bao nhiêu và có hiệu quả không. 
Kết quả là tôi nghe khá hơn nhiều nhưng vẫn có những chỗ tôi không nghe được do nối âm, nuốt âm hay xuống giọng hay cao trào. Thế là tôi cũng phải học luôn cả những điều này. Học như thế này, càng học kiến thức đầu vào tiếng Anh của tôi ngày càng nhiều lên.

· Như vậy, bí quyết của tôi ở đây là để cho quen được nhiều câu tiếng Anh thì tôi phải học thuộc càng nhiều từ vựng và càng nhiều câu tiếng Anh càng tốt và một điều kỳ diệu trong tiếng Anh đó là càng nghe càng nhớ, càng nhớ càng thích nghe. Tuy nhiên, nghe được gì không (nên bỏ) chưa đủ. Không phải nghe được hết là có thể làm bài được, có thể trả lời được tất cả những câu hỏi. Nhiều khi nghe hết, hiểu hết nhưng vẫn không trả lời được câu hỏi nào là vì nghe lấy chữ, lấy từ khác với nghe hiểu (Listening comprehension). Vì vậy, để nghe hiểu được tôi còn phải học thêm những thủ thuật nghe để làm bài mà bất cứ một chương trình học nào người ta cũng đúc kết ra được. Vấn đề ở đây là tôi có được lượng kiến thức đầu vào tương đối khá vá khá dần lên chứ không phải không nghe được gì. Một khi đã cố gắng học thuộc thì lượng kiến thức tích lũy ngày càng nhiều và nhiều dần lên. Việc này hỗ trợ rất nhiều cho việc nghe kiến thức mới, nghe những đoạn hội thoại mới hay những đoạn văn mới tự nhiên chúng ta thấy dễ hơn và nhẹ nhàng hơn nhiều.
4.2. Phương pháp dạy tốt kỹ năng Listening trong tiếng Anh
Từ việc học tốt được kỹ năng Listening trong tiếng Anh tôi đã đúc kết được kinh nghiệm và dùng những kinh nghiệm học tốt này vào việc có thể giảng dạy tốt hơn những bài học Listening cho học trò, cụ thể là sinh viên học sinh trường tôi, trường (bỏ)  Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh. 
4.2.1. Đặt vấn đề
· Hiện tại sinh viên học sinh trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh đang học Anh văn TOEIC. Giáo trình này thật ra là những đề thi TOEIC, giống như những đề thi TOEIC quốc tế thật. Vì vậy đối với các em học sinh sinh viên thì chương trình học này không dễ, trái lại khá nặng dù rằng các em đang học hai quyển đầu tiên đó là Very Easy TOEIC và Starter TOEIC.
· Sinh viên học sinh trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng phần lớn đến từ các tỉnh cho nên học tiếng Anh rất yếu do các em mất căn bản từ những lớp dưới. Ở quê phụ huynh lại không chú trọng đầu tư việc học tiếng Anh cho con em mình.

· Bản thân các em sinh viên học sinh khi vào trường kỹ thuật lại quan niệm môn tiếng Anh không quan trọng bằng những môn chuyên ngành. Mặt khác, điều kiện đầu tư cho môn học tiếng Anh không có do điều kiện kinh tế của chính gia đình các em còn hạn chế.
· Vế phía nhà trường, thư viện trường hỗ trợ phần lớn là sách học Ngữ pháp - Grammar.

4.2.2. Nội dung của sáng kiến kinh nghiệm
Từ những vấn đề trên thì việc đưa ra một sáng kiến kinh nghiệm để các em học sinh sinh viên cải thiện được kỹ năng Nghe – Listening là điều rất cần thiết.
Tôi đã thể hiện sáng kiến kinh nghiệm của mình qua một bài dạy Nghe – Listening trong quyển giáo trình Very Easy TOEIC (Anh văn 1).

Trong một Mini Test của một bài học của quyển giáo trình Very Easy TOEIC (Anh văn 1) thì Part 1, 2, 3 và 4 là phần Listening thì tôi đã thể hiện các phần này như sau:
Part 1: Picture Description (Mô tả tranh): Phần này có 5 bức tranh. Mỗi bức tranh máy đọc 4 câu mô tả. Trong 4 câu này, có một câu mô tả đúng nhất bức tranh.
	Bài học thông thường
	Bài học có sáng kiến kinh nghiệm

	1. Các em nhìn qua 5 bức tranh và tự hỏi Ai? Cái gì? Ở đâu?

	1. Các em nhìn từng bức tranh mô tả: có thể mô tả chỉ bằng một từ, một cụm từ hay một câu hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh bằng tiếng Anh. Cũng có thể là một câu hoàn chỉnh nhưng mô tả gần giống bức tranh đó. Các em có thể nói ra bất cứ từ nào khi các em nhìn bức tranh đó.

	2. Các em được hỏi những thủ thuật làm bài.
	2. Giáo viên dạy các em những từ mới trong phần nghe này. Cho các em đọc và yêu cầu nhớ luôn nghĩa vì chỉ có vài từ.



	3. Các em được cho nghe máy một lần hoặc 2 lần.


	3. Các em được yêu cầu đoán máy sẽ đọc câu mô tả gì bằng tiếng Anh cho từng bức tranh.

	4. Các em lên bảng làm bài. 


	4. Các em được yêu cầu lên bảng ghi ra câu đáp án A, hay B, hay C, hay D cho từng bức tranh mà chưa nghe gì. (Bước này giảng viên yêu cầu các em đoán câu trả lời từ những dữ liệu đã có như hình ảnh và từ vựng vừa được học.)

-> Qua thực tế các em rất thích bước này của bài học vì các em cũng muốn thử xem mình có may mắn không, khả năng phán đoán có đúng không, được thể hiện khả năng học tập trước tập thể và vì bước này giúp các em mạnh dạn hơn trước đám đông.

	5. Giáo viên kiểm tra đáp án và hỏi vì sao là đáp án A hay B hay C hay D. 


	5. Các em được cho nghe máy một lần như khi các em đi thi lấy chứng chỉ TOEIC thật.

-> Bước này các em rất chú ý lắng nghe vì các em có thể kiểm tra được tài dự đoán của mình ngay tức thì.

-> Đối với giảng viên bước này là bước các em so sánh câu trả lời trước và sau khi nghe, bỏ “rất” kích thích tinh thần học tập của các em.

	6. Các em giải thích bỏ các em nghe được gì mà chọn đáp án đó. (Phần lớn câu trả lời là em chọn đại, nhờ bạn nhắc hoặc chỉ những em khá giỏi mới nói được mình nghe được gì để mà giải thích.)
	6. Các em được hỏi những thủ thuật làm bài phần này.

	
	7. Các em lên bảng làm bài sau khi được nghe (một lần).

	
	8. Giáo viên kiểm tra đáp án và hỏi vì sao là đáp án A, hay B, hay C, hay D. 

	
	9. Các em giải thích các em nghe được gì mà chọn đáp án đó.

-> Thực tế cho thấy từ những dữ liệu đã có ở những bước học trên cùng với hoặc kết hợp với các thủ thuật làm bài các em có thể nhớ được máy nói gì (mà) và giải thích được ít nhiều. 

	
	10. Các em được phát những tờ Transcripts có những câu mà máy đọc, được cho nghe máy lại, được yêu cầu dịch hay giải thích những câu khó và đặc biệt được yêu cầu học thuộc đáp án của bức tranh ngay tại lớp.

-> Bước này cho thấy các em rất thích học vì các em có được cảm giác thỏa mãn là nhìn thấy được những từ (bỏ “các em”) không nghe, không nhận ra được. (bỏ đó là từ gì). Bước này các em hay ồ lên khi các em nhận thấy mình nhầm lẫn vì tiếng Anh là ngôn ngữ trùng âm.

	
	11. Các em được yêu cầu mô tả lại bức tranh với câu đáp án mà các em đã học thuộc (không nhìn tờ Transcript).


Part 2: Questions and Responses (Câu hỏi và câu trả lời)

    
 Phần này máy đọc 5 câu hỏi (từng câu 1). Mỗi câu hỏi máy đọc 3 câu trả lời. Trong 3 câu trả lời này có một câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi vừa đọc. (Phần này không có dữ liệu gì trên mặt giấy)
	Bài học thông thường
	Bài học có sáng kiến kinh nghiệm

	1. Giáo viên dạy từ vựng mới. 
	1. Giáo viên dạy từ vựng mới. 

	2. Các em được hỏi những thủ thuật làm bài phần này.
	2. Cho các em lên bảng làm bài khi chưa cho nghe gì hết. Các em đoán đại câu trả lời A, B or C.
-> Thực tế cho thấy các em cũng rất thích bước này vì biết đâu mình may mắn cho được đáp án đúng.

Bước này lớp hay cười ồ vì có bạn dự đoán đáp án D đúng mà không có đáp án D cho phần này.

	3. Các em được cho nghe máy một lần hoặc 2 lần.
	3. Các em được hỏi những thủ thuật làm bài phần này trước khi được cho nghe máy.

	4. Các em lên bảng làm bài. 
	4. Các em được cho nghe máy một lần hoặc 2 lần tùy trình độ của lớp.
-> Phần này các em thường nghe nhưng khó bắt kịp, hay bị ngỡ ngàng vì cái chúng cần nghe là những câu hỏi nhưng câu hỏi được đọc nhanh và qua nhanh và chúng cũng chưa bắt kịp từ để hỏi của câu hỏi. Kết quả là không biết câu hỏi đã nghe hỏi cái gì, ngược lại câu trả lời nghe rất rõ.

	5. Giáo viên kiểm tra đáp án và hỏi vì sao là đáp án A, B hay C. 
	5. Các em lên bảng làm bài. 

	6. Các em giải thích bỏ “các em” nghe được gì mà chọn đáp án đó. (Phần lớn câu trả lời là em chọn đại, nhờ bạn nhắc hoặc chỉ những em khá giỏi mới nói được mình nghe được gì để mà giải thích.)
	6. Giáo viên kiểm tra đáp án và hỏi vì sao là đáp án A, bỏ “hay” B hay C. 

	7. Giáo viên cho các em nghe máy lại một lần hoặc 2 lần nữa để giải thích các câu trả lời cho thỏa đáng.
	7. Các em giải thích các em nghe được gì mà chọn đáp án đó. 

	
	8. Giáo viên cho các em nghe máy lại một lần hoặc 2 lần nữa để giải thích các câu trả lời cho thỏa đáng.

	
	9. Các em được phát những tờ transcripts có những câu hỏi và những câu trả lời mà máy đọc và được cho nghe máy lại từng câu hỏi một. 

Các em được yêu cầu giải thích vì sao câu trả lời chỉ “nơi chốn”, bởi vì câu hỏi bắt đầu bằng “Where” chẳng hạn.

	
	10. Các em được yêu cầu học thuộc 5 câu hỏi này và 5 câu trả lời bỏ “cho 5 câu hỏi nay” ngay tại lớp.

	
	11. Các em được cho nghe lại toàn bộ phần 2 bỏ “này” mà không nhìn vào Transcript. 

-> Thực tế cho thấy lúc đầu các em ngại học thuộc nhưng vì câu hỏi không dài, câu trả lời đa dạng có thể ứng dụng vào kỹ năng nói nên các em học thuộc rất nhanh cùng với người bạn partner của mình.

	
	12. Năm cặp được gọi đứng lên: một bạn đọc câu hỏi, một bạn đọc câu trả lời.


Part 3: Short Conversations: 

Phần này có 2 đoạn hội thoại rất ngắn. Mỗi đoạn hội thoại có ba câu hỏi. Học sinh nghe hiểu trả lời 3 câu hỏi của mỗi đoạn hội thoại. (Phần này tuy máy đọc rất nhanh nhưng được xem là phần bài học học sinh thích học nhất vì các câu hỏi và các câu trả lời có sẵn trên mặt giấy: các em có dữ liệu để đoán câu trả lời. Các đoạn hội thoại đa dạng, phong phú có giọng nam lẫn nữ nghe gây thu hút.)
	Bài học thông thường
	Bài học có sáng kiến kinh nghiệm

	1. Cho các em bỏ đọc và dịch câu hỏi và câu trả lời. -> Các em sẽ nắm được khái quát đoạn hội thoại nói gì.
	1. Cho các em đọc và dịch 3 câu hỏi và các câu trả lời. -> Các em sẽ nắm được khái quát đoạn hội thoại nói gì.

	2. Giáo viên dạy từ vựng mới của đoạn hội thoại.
	2. Giáo viên dạy từ vựng mới của đoạn hội thoại và yêu cầu các em thuộc những từ này ngay tại lớp.

	3. Các em được hỏi những thủ thuật làm bài phần này.
	3. Cho các em lên bảng làm bài khi chưa cho nghe gì hết. Các em đoán đại câu trả lời A, B, C or D.

-> Thực tế cho thấy các em rất thích bước này của phần này vì với những dữ liệu mà các em có được, khả năng các em có thể đoán đúng câu trả lời khá cao. Rất nhiều  em xung phong làm bài. 

	4. Các em được cho nghe máy một lần hoặc hai lần.
	4. Các em được hỏi những thủ thuật làm bài phần này trước khi nghe.

	5. Các em lên bảng làm bài. 
	5. Các em được cho nghe máy một lần.

	6. Giáo viên kiểm tra đáp án và hỏi vì sao là đáp án A, hay B, hay C, hay D. 
	6. Các em lên bảng làm bài: A, B, C hay D. 

	7. Các em giải thích bỏ “các em” nghe được gì mà chọn đáp án đó. 
	7. Giáo viên kiểm tra đáp án và hỏi vì sao là đáp án A, hay B, hay C hay D. 

	8. Giáo viên cho các em nghe máy lại một lần hoặc hai lần nữa để giải thích các câu trả lời cho thỏa đáng.
	8. Các em giải thích các em nghe được gì mà chọn đáp án đó. 

	
	9. Giáo viên cho các em nghe máy lại một lần hoặc hai lần nữa để giải thích các câu trả lời cho thỏa đáng.

	
	10. Các em được phát những tờ Transcripts có đoạn hội thội vừa nghe, được cho nghe máy lại, các em nhìn vào những tờ (font chữ sai) Transcripts vừa dò vừa nghe và được yêu cầu giải thích nghĩa những câu dài, khó hay ẩn ý.

	
	11. Giáo viên yêu cầu 2 or 3 cặp đọc to đoạn hội thoại đó.

-> Mục đích là để các em nhớ âm đọc của từ và nhớ lời đối đáp.

	
	12. Các em được yêu cầu học thuộc những câu dài và những câu phổ biến trong đoạn hội thoại ngay tại lớp. 

	
	13. Các em được cho nghe máy lại không nhìn Transcripts.
Một vài em được yêu cầu lặp lại xem máy đã đọc câu gì trước bỏ “đó” khi giáo viên dừng máy đột ngột.

-> Mục đích kiểm tra khả năng nghe của các em.

-> Thực tế cho thấy các em nghe được nhiều hơn khi học thuộc cho nên cũng dễ dàng lặp lại được những câu dài dù rằng đôi khi không hoàn chỉnh. 


Part 4: Short Talks

Phần này có hai bài nói ngắn. Mỗi bài một diễn giả thực hiện (một người đọc). Mỗi bài nói có 3 câu hỏi. Người nghe nắm bắt nội dung rồi trả lời 3 câu hỏi bỏ “này.”

Phần này kể từ ngày trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang đào tạo theo tín chỉ thì các em sinh viên hệ Cao đẳng  tự học. Tôi hỗ trợ việc tự học cho các em bằng cách cung cấp những handouts Transcripts.  Các em về nhà tự học. Buổi học hôm sau tôi cùng các em sửa bài dưới dạng Reading comprehension và giải đáp thắc mắc của các em nếu có. Tuy nhiên, nếu giảng dạy theo niên chế dành cho hệ Trung cấp (12+2), tôi vẫn có những kinh nghiệm làm cho các em không ngán học phần này.
	Bài học thông thường
	Bài học có sáng kiến kinh nghiệm

	1. Cho các em đọc và dịch các câu hỏi và các câu trả lời. -> Các em sẽ nắm được khái quát bài bỏ “nói” nói gì.
	1. Cho các em đọc và dịch các câu hỏi và các câu trả lời. -> Các em sẽ nắm được khái quát bài nói nói gì.

	2. Giáo viên dạy từ vựng mới của bài nói.
	2. Giáo viên dạy từ vựng mới của bài nói và yêu cầu các em thuộc những từ này ngay tại lớp (khoảng 5 đến 8 từ).

	3. Các em được hỏi những thủ thuật làm bài phần này.
	3. Cho các em lên bảng làm bài khi chưa cho nghe gì hết. Các em đoán đại câu trả lời A, B, C or D.

-> Thực tế cho thấy các em rất thích bước học này, rất mạnh dạn trả lời những câu hỏi dựa trên dữ liệu mà các em vừa dịch và ý khái quát của bài nói.

	4. Các em được cho nghe máy một lần hoặc hai lần.
	4. Các em được hỏi những thủ thuật làm bài phần này trước khi nghe.

	5. Các em lên bảng làm bài. 
	5. Các em được cho nghe máy một lần.

	6. Giáo viên kiểm tra đáp án và hỏi vì sao là đáp án A, hay B, hay C hay D. 
	6. Các em lên bảng làm bài: A, B, C hay D. 

	7. Các em giải thích bỏ “các em” nghe được gì mà chọn đáp án đó. 
	7. Giáo viên kiểm tra đáp án và hỏi vì sao là đáp án A, hay B, hay C hay D. 

	8. Giáo viên cho các em nghe máy lại một lần hoặc hai lần nữa để giải thích các câu trả lời cho thỏa đáng.
	8. Các em giải thích các em nghe được gì mà chọn đáp án đó. 

	
	9. Giáo viên cho các em nghe máy lại một lần hoặc hai lần nữa để giải thích các câu trả lời cho thỏa đáng.

	
	10. Các em được phát những tờ Transcripts có bài nói vừa nghe, được cho nghe máy lại, các em nhìn vào những tờ Transcripts vừa dò vừa nghe và được yêu cầu giải thích nghĩa những câu dài, khó hay ẩn ý.

	
	12. Các em được yêu cầu học thuộc những câu thể hiện nội dung chính của bài nói ngay tại lớp (thường nội dung chính tập trung ở ngay câu đầu hoặc ở câu cuối, những câu khác thường là những câu giải thích thêm). 

	
	13. Các em được cho nghe máy lại không nhìn những tờ Transcripts.

Một vài em được yêu cầu lặp lại xem máy đã đọc câu gì trước bỏ “đó” khi giáo viên dừng máy đột ngột.

-> Mục đích kiểm tra khả năng nghe của các em.

-> Thực tế cho thấy phần này khó, không dễ, vì (bỏ “do”) đây là cả một bài nói nhưng từng câu trong bài nói không dài nên các em vẫn có thể lặp lại được. 


4.3. Kết luận

Sáng kiến kinh nghiệm sử dụng những phương pháp: đoán câu trả lời, so sánh những câu trả lời và học thuộc Transcript tuy đơn giản, không có gì phức tạp nhưng khi đưa vào vận dụng trong chương trình Anh văn 1 và Anh văn 2 thì kết quả đạt được là tạo rất nhiều hứng thú cho học sinh sinh viên giờ học Nghe – Listening, sinh viên học sinh đã chuyển từ vai trò bị động ngồi lắng nghe máy đọc sang vai trò chủ động tích cực lắng nghe để so sánh kết quả và nghe cho ra được kết quả đúng. 
Sáng kiến kinh nghiệm cũng giúp các em hấp thụ được lượng kiến thức tiếng Anh nhiều hơn, nâng cao được vốn kiến thức sẵn có làm nền tảng phát triển được kỹ năng Nói – Speaking khi các em gặp môi trường thuận lợi.
Kết quả thu được sau khi tôi giảng dạy qua các khóa lớp Cao đẳng và Trung cấp đã cho thấy những tác dụng tích cực của sáng kiến kinh nghiệm đối với sinh viên học sinh. Sinh viên học sinh đã đón nhận những tiết học Nghe – Listening với thái độ học tập rất tích cực vì được thể hiện khả năng và bản thân qua giờ học, nhận thấy được giờ học không nhàm chán, thời học trôi qua nhanh nhưng học được rất nhiều. 
Sáng kiến kinh nghiệm này có thể áp dụng cho những chương trình khác như IELTS hay TOEFL. 

5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.

Sáng kiến kinh nghiệm“Kinh nghiệm vận dụng phương pháp dạy và học tốt kỹ năng Listening trong giảng dạy tiếng Anh.” được áp dụng trong giảng dạy và học tập cho sinh viên và học sinh năm thứ nhất trình độ Cao đẳng và bỏ “học sinh năm thứ nhất trình độ” Trung cấp tại trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.

6. Thời điểm áp dụng
Sáng kiến được áp dụng cho việc dạy của thầy và học của sinh viên học sinh từ đầu năm học của mỗi năm học.

7. Hiệu quả mang lại
Qua giảng dạy và học tập giảng viên phát huy được vai trò lấy sinh viên học sinh là trung tâm, bỏ “sinh viên học sinh” phát huy được tính chủ động, tích cực của các em trong học tập, trả lời tốt các câu hỏi như tìm ra kết quả của một bài toán, hứng thú học Nghe – Listening, không học lệch giữa hai kỹ năng Nghe hiểu (Listening comprehension) và Đọc hiểu (Reading comprehension), nhận thấy được chất lượng của tiết học Nghe – Listening và nhập tâm được một lượng kiến thức tiếng Anh không nhỏ làm nền tảng phát triển kỹ năng Nói - Speaking.

Tỷ lệ sinh viên đạt trên trung bình môn học qua các Kỳ thi Giữa học phần có phần kiểm tra kỹ năng Nghe hiểu – Listening comprehension là 85%. 

PHẦN PHỤ LỤC:

 *Tài liệu tham khảo:

1. Website: http://nghetienganhpro.com/nghe-toeic-max-diem/
2. Website: http://tailieu.vn/doc/skkn-mot-so-hoat-dong-trong-phan-post-listening-tieng-anh-lop-10-chuong-trinh-chuan-1668937.html
3. Website: http://123doc.org/document/2608772-skkn-to-chuc-soan-giang-cac-buoc-cho-hoat-dong-pre-listening-trong-moi-kieu-bai-listen-cua-chuong-trinh-tieng-anh-8.htm
4. Website: http://tailieu.vn/doc/skkn-thu-thuat-day-production-trong-tiet-listen-and-read-cua-tieng-anh-lop-9-1675144.html
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

1. Danh hiệu thi đua: 

	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2014 - 2015
	Giải nhì Hội giảng cấp Khoa năm học 2014 - 2015


	Quyết định số 1984/QĐ-LTT ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TPHCM.

	
	Không có
	


2. Hình thức khen thưởng: 

	Năm
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	
	Không có
	

	
	
	

	
	
	


                                                            TPHCM, ngày  22   tháng 03    năm 2016

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ







       Lê Nguyễn Mỹ Trâm
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